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                                                                             Ban hành kèm theo QĐ số: …. 

                                                                                                              Ngày…./…./2016 

 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

……… 
 
 

Số: …../BC-VKS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             …., Ngày…..tháng …..năm 201 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát tuần  

(Từ ngày.....đến ngày.....) 

 

I. TÌNH HÌNH VI PHẠM, TỘI PHẠM 

1. Tội phạm về an ninh quốc gia
1
  

2. Tội phạm về trật tự xã hội
2
  

3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu
3
  

4. Tội phạm về ma túy
4
  

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ
5
  

6. Tội phạm về xâm phạm hoạt động tƣ pháp
6
  

- Nêu khái quát tình hình tội phạm; công tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát điều tra số án mới khởi tố trong tuần (đối với mỗi nhóm tội lựa chọn nêu vụ điển 

hình, ghi rõ họ, tên, tuổi, địa chỉ, tóm tắt hành vi phạm tội và kết quả xử lý ban đầu). 

II. CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ 

PHÁP 

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố  

Kết quả công tác THQCT, Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm; số tố giác, tin báo đã giải quyết, trong đó: ra quyết định khởi tố…..; ra quyết 

định không khởi tố…..; Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố….; hủy bỏ quyết định khởi 

                                           

1 Chương XIII (BLHS) 

2 Chương XIV, Chương XV; Chương XVII, Chương XXI, Chương XXII (BLHS) 

3 Chương XVI, Chương XVIII, Chương XIX (BLHS) 

4 Chương XX (BLHS) 

5 Chương XXIII (BLHS) 

6 Chương XXIV (BLHS) 
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tố….; hủy bỏ quyết định không khởi tố; số cuộc kiểm sát trực tiếp (đối với Cơ quan 

điều tra hoặc Cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động điều tra). 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Những biện pháp tác động của Viện 

kiểm sát và việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự  

2.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 

- Đã thụ lý THQCT, kiểm sát điều tra:…..vụ/….bị can (số cũ….vụ/….bị can; 

số mới….vụ/….bị can); số bản yêu cầu điều tra. 

- Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp....người; không phê chuẩn 

gia hạn tạm giữ; hủy bỏ quyết định tạm giữ...người; trả tự do....người, trong đó Viện 

kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, sau trả tự do vì không vi phạm....người; số 

người chuyển nơi khác xử lý....người 

- Cơ quan điều tra đã giải quyết:…..vụ/….bị can, trong đó: đề nghị truy tố 

…..vụ/….bị can; quyết định đình chỉ (lý do); quyết định tạm đình chỉ; số vụ quá hạn; 

số vụ gia hạn thời hạn điều tra. 

- Án rút gọn; án điểm. 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này; biện pháp 

tác động của Viện kiểm sát và việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên quan. 

2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn 

truy tố 

- Đã THQCT:…..vụ/….bị can (số cũ….vụ/….bị can; số mới….vụ/….bị can) 

- Viện kiểm sát đã giải quyết:…..vụ/….bị can, trong đó: Truy tố:…..vụ/….bị 

can; đình chỉ:…..vụ/….bị can (lý do); tạm đình chỉ:…..vụ/….bị can; đang giải 

quyết:…..vụ/….bị can; số vụ quá hạn; số vụ gia hạn thời hạn truy tố. 

- Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan điều tra điều tra bổ sung:… 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những 

biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế vi phạm của Viện kiểm sát. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

3. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự . 

3.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự   

- Thụ lý THQCT, kiểm sát xét xử:…..vụ/….bị cáo (số mới….vụ/….bị cáo) 

- Tòa án đã giải quyết:…..vụ/….bị cáo, trong đó  

+ Xét xử:…..vụ/….bị cáo 
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+ Đình chỉ:…..vụ/….bị cáo 

+ Tạm đình chỉ:…..vụ/….bị cáo 

+ Tòa tuyên không phạm tội:…..vụ/….bị cáo 

- Số phiên tòa xét xử lưu động; phiên tòa VKS tổ chức rút kinh nghiệm 

- Tòa án trả hồ sơ yêu cầu VKS điều tra bổ sung….vụ; VKS chấp nhận:….vụ 

- Ban hành kháng nghị phúc thẩm:…. 

3.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự  

- Thụ lý THQCT, kiểm sát xét xử: …..vụ/….bị cáo (Viện kiểm sát kháng 

nghị….vụ/….bị cáo) 

- Tòa án đã giải quyết:…..vụ/….bị cáo, trong đó 

+ Xét xử:…..vụ/….bị cáo 

+ Tòa tuyên không phạm tội:…..vụ/….bị cáo 

+ Hủy án để điều tra hoặc xét xử lại:…..vụ/….bị cáo 

- Số:…..vụ/….bị cáo Viện kiểm sát kháng nghị; Tòa án chấp nhận kháng 

nghị…..bị cáo  

- Phối hợp tổ phiên tòa rút kinh nghiệm; phiên tòa lưu động. 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp xảy ra ở lĩnh vực này. 

Những biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân 

liên quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án hình 

sự   

4.1. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ  

- Đã kiểm sát cơ quan chức năng việc bắt, tạm giữ:.....người 

- Đã giải quyết:....người 

- Còn lại:....người; số quá hạn tạm giữ.....người (nguyên nhân, trách nhiệm 

thuộc cơ quan nào xử lý) 

- Kiểm sát trực tiếp...nhà tạm giữ; đã kết thúc, ban hành....kết luận 

- Việc phúc tra kiến nghị 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp xảy ra ở lĩnh vực này. 

Những biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân 

liên quan. 

 

4.2. Công tác kiểm sát việc tạm giam   

- Thụ lý kiểm sát việc tạm giam:.....người 
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- Đã giải quyết:....người, trong đó: 

+ Bị chết....người (xảy ra ở trại tạm giam, nhà tạm giữ, nguyên nhân chết....) 

+ Bỏ trốn....người (xảy ra ở trại tạm giam, nhà tạm giữ....) 

+ Số quá hạn tạm giam (thuộc trách nhiệm của cơ quan nào xử lý) 

- Kiểm sát trực tiếp...trại tạm giam; đã kết thúc, ban hành....kết luận (nêu 

những vi phạm điển hình) 

- Kiểm sát trực tiếp.... trại giam; đã kết thúc, ban hành... kết luận (nêu những 

vi phạm điển hình)  

- Việc phúc tra kiến nghị 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp xảy ra ở lĩnh vực này. 

Những biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân 

liên quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

4.3. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự 

- Những kết quả chủ yếu của công tác kiểm sát thi hành án hình sự trong tuần; 

công tác kiểm sát trực tiếp; việc phúc tra kiến nghị;.... 

-  Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp xảy ra ở lĩnh vực này. 

Những biện pháp tác động của Viện kiểm sát (kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu); việc 

chấp hành của cơ quan, cá nhân liên quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

5. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình. 

5.1. Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

- Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giải quyết.....vụ, việc (cũ...vụ/...việc; mới 

...vụ/ việc)  

 - Toà án đó giải quyết.... vụ, việc, trong đó: 

+ Quyết định đình chỉ vụ, việc  

+ Quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự......vụ, việc 

+ Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp ...vụ, việc (kiểm sát viên tham gia) 

- Còn lại... vụ, việc (Tạm đình chỉ vụ, việc; quá hạn... vụ, việc) 

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

- Kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm 

- Hoạt động kiểm sát (tham gia phiên họp; phiên tòa; nghiên cứu thông báo 

thụ lý, quyết định, án văn,....) 

- Số phiên tòa rút kinh nghiệm. 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những 
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biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên 

quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

5.2. Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 

- Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giải quyết.....vụ, việc (cũ...vụ/...việc; mới 

.....vụ/việc)  

 - Toà án đã giải quyết.... vụ, việc, trong đó: 

+ Quyết định đình chỉ vụ, việc  

+ Tòa án đưa ra xét xử ......vụ, việc, trong đó, có.... vụ, việc do Viện kiểm sát 

kháng nghị, Toà án chấp nhận .....vụ, việc 

- Còn lại... vụ, việc (Tạm đình chỉ vụ, việc;  quá hạn... vụ, việc) 

- Kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm 

- Hoạt động kiểm sát (nghiên cứu án văn, chỉ đạo nghiệp vụ....) 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những 

biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên 

quan. 

6. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc hành chính, kinh doanh 

thƣơng mại, lao động và những việc khác theo pháp luật. 

6.1. Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

- Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giải quyết.....vụ, việc (cũ...vụ/...việc; mới 

...vụ/ việc) 

 - Toà án đã giải quyết.... vụ, việc, trong đó: 

+ Quyết định đình chỉ vụ, việc 

+ Quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự......vụ, việc 

+ Tòa án đưa ra xét xử; mở phiên họp ...vụ, việc (kiểm sát viên tham gia) 

- Còn lại... vụ, việc (Tạm đình chỉ vụ, việc; quá hạn... vụ, việc) 

- Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 

- Kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm 

- Hoạt động kiểm sát (tham gia phiên họp; phiên tòa; nghiên cứu thông báo 

thụ lý, quyết định, án văn,....) 

- Số phiên tòa rút kinh nghiệm. 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những 

biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên 

quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 
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6.2. Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 

- Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giải quyết.....vụ, việc (cũ...vụ/...việc; mới 

.....vụ/việc).  

 - Toà án đã giải quyết.... vụ, việc, trong đó: 

+ Quyết định đình chỉ vụ, việc  

+ Tòa án đưa ra xét xử ......vụ, việc, trong đó, có.... vụ, việc do Viện kiểm sát 

kháng nghị, Toà án chấp nhận .....vụ, việc 

- Còn lại... vụ, việc (Tạm đình chỉ vụ, việc;  quá hạn... vụ, việc) 

- Kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm 

- Hoạt động kiểm sát (nghiên cứu án văn, chỉ đạo nghiệp vụ....) 

- Những vi phạm trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những biện pháp 

tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân liên quan. 

6. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 

- Những kết quả chủ yếu công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong tuần; công 

tác kiểm sát trực tiếp; kiểm sát việc cưỡng chế; xác minh điều kiện thi hành án; việc 

phúc tra kiến nghị;... 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp xảy ra ở lĩnh vực này. 

Những biện pháp tác động của Viện kiểm sát; việc chấp hành của cơ quan, cá nhân 

liên quan. 

- Số thông báo rút kinh nghiệm ban hành đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp 

dưới. 

7. Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

động tư pháp 

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan tư pháp (Kiểm sát 

trực tiếp; phúc tra kiến nghị;...) 

- Tổng số đơn Viện kiểm sát thụ lý:... đơn/ .... việc (thuộc thẩm quyền: 

...đơn/...việc; không thuộc thẩm quyền:... đơn/ .... việc) 

- Đã giải quyết..... đơn/....việc (khiếu nại...đơn/...việc; tố cáo...đơn/...việc); 

chuyển đơn:... đơn/ .... việc 

- Công tác tiếp dân 

- Những vi phạm điển hình trong hoạt động tư pháp ở lĩnh vực này. Những 

biện pháp tác động của Viện kiểm sát (kháng nghị; kiến nghị; yêu cầu); việc chấp 

hành của cơ quan, cá nhân liên quan. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH 

Nêu các nhiệm vụ trọng tâm  được triển khai thực hiện trong tuần: Công tác tổ 

chức, cán bộ, quản lý, chỉ đạo, điều hành; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, tập huấn 

nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra...  
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IV. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC TUẦN SAU 

Những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tiếp theo. 

Trên đây là kết quả công tác tuần…. của ….. và phương hướng công tác trọng 

tâm tuần tới …… xin báo cáo VKSND tối cao biết, theo dõi, chỉ đạo.  

  
Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát cấp trên (VT; LĐV phụ 

trách; văn phòng) 

- Cấp ủy... 

- ......... 

- Lưu: VT, TH (…. bản).        

 VIỆN TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
                          TỈNH ......... 
  

MỘT SỐ CHỈ TIÊU BÁO CÁO TUẦN 

(từ ngày …. đến …. Ngày….) 
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1. Công tác kiểm sát 

* Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo 

tội phạm: 

- Yêu cầu khởi tố:  

- Không phê chuẩn bắt khẩn cấp:  

- Hủy:  

- Công văn yêu cầu giải quyết tin báo:  

- Kiểm sát trực tiếp:  

- Ban hành kết luận, kiến nghị:  

- Kiến nghị bằng văn bản riêng: 

- Kiến nghị phòng ngừa:  

* Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 

- Yêu cầu khởi tố:  

- Xác định án điểm:  

- Xác định án rút gọn:  

- Án VKS trả hồ sơ để ĐTBS:  

-   Án Cơ quan điều tra đình chỉ:  

-   Án Viện kiểm sát đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm:  

- Kiến nghị:  

- Kiến nghị phòng ngừa:  

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

- Công văn yêu cầu giải quyết án:  

* Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự: 

- Kháng nghị phúc thẩm:  

- Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội:  

- Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung:  

- Phiên tòa rút kinh nghiệm:   

- Phiên tòa lưu động:  

- Kiến nghị:  

- Kiến nghị cơ quan khác:  

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

* Giam giữ, thi hành án hình sự 

+  Giam giữ: 

- Kiểm sát trực tiếp:  

- Kết luận KSTT:  

- Kháng nghị riêng:  

- Kiến nghị riêng:  

- Yêu cầu:  

- Phúc tra kiến nghị: 

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

+  Thi hành án hình sự: 

- Kiểm sát trực tiếp:  

- Kết luận:   

- Kháng nghị riêng:  
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- Kiến nghị riêng (không tính kiến nghị trong kết luận):  

- Phúc tra kiến nghị: 

- Thông báo rút kinh nghiệm: 

- Yêu cầu áp giải:  

- Yêu cầu hủy Quyết định hoãn THA:  

* Lƣu ý: đơn vị nào phát sinh ngƣời bị tạm giữ, tạm giam mà tự sát chết 

trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, thì phải báo cáo trong báo 

cáo tuần và gửi 01 báo cáo ban đầu về Phòng Tham mƣu tổng hợp cùng 

với báo cáo tuần. 

* Kiểm sát xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình 

- Kháng nghị phúc thẩm:  

- Phiên tòa rút kinh nghiệm:  

- Kiến nghị:  

- Kiến nghị phòng ngừa:  

- Công văn yêu cầu thu thập chứng cứ:  

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

* Kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động 

- Kháng nghị phúc thẩm:  

- Kiến nghị:  

- Kiến nghị phòng ngừa: 

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

- Công văn yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ:  

* Thi hành án dân sự: 

- Kiểm sát trực tiếp:  

- Kết luận, kiến nghị KSTT:   

- Kiến nghị riêng:  

- Kháng nghị:  

- Yêu cầu cung cấp hồ sơ:  

- Phúc tra kiến nghị: 

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

* Giải quyết đơn 

- Kiểm sát trực tiếp:  

- Kết luận:  

- Kiến nghị riêng:  

- Kháng nghị:  

- Công văn yêu cầu giải quyết:  

- Thông báo rút kinh nghiệm:  

2. Công tác xây dựng Ngành 


